
 

 

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /TB-SGDĐT Đắk Nông, ngày       tháng 6 năm 2022 
  

  

THÔNG BÁO 

Kết quả xét khen thưởng năm học 2021-2022 

 

 

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 29/6/2022, Hội đồng thi đua-Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã họp xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho cơ quan Sở Giáo dục và 

Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở.  

Kết quả xét như sau: 

1. Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: đồng ý với danh sách các 

đơn vị trình với số lượng cụ thể sau (phụ lục kèm theo). 

2. Cá nhân Chiến sĩ thi đua cơ sở (danh sách kèm theo). 

3. Chiến sĩ thi đua tỉnh (danh sách kèm theo). 

4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc (danh sách kèm theo). 

5. Tập thể Lao động tiên tiến (danh sách kèm theo). 

6. Tập thể Lao động Xuất sắc (danh sách kèm theo). 

7. Cờ thi đua (danh sách kèm theo) 

8. Giấy khen của Giám đốc Sở đối với các Tổ chuyên môn và cá nhân 

(danh sách kèm theo). 

9. Bằng khen UBND tỉnh gồm tập thể và cá nhân (danh sách kèm theo). 

Riêng trường hợp đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen của 2 cá nhân 

trường THPT Phan Chu Trinh và Cờ thi đua của Khối 1, Hội đồng tiếp tục xem 

xét và sẽ có thông báo sau. 

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến 

các đơn vị được biết./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐ-KT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
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KẾT QUẢ  

XÉT KHEN THƯỞNG VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGDĐT ngày    tháng   năm 2022  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
I. Số lượng Cá nhân Lao động tiên tiến 

 

TT Tên đơn vị 

Số 

CB, 

GV 

Số 

LĐTT 

1 Trường THPT Phan Bội Châu  78 66 

2 Trường THPT Phạm Văn Đồng 74 55 

3 Trường THPT Đắk Song 57 42 

4 Trường THPT Krông Nô 90 67 

5 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 59 44 

6 Trường THPT Trần Hưng Đạo 74 61 

7 Trường THPT Quang Trung 48 34 

8 Trường THPT Đắk Mil  72 54 

9 Trường Phan Chu Trinh 79 59 

10 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 88 74 

11 Trường THPT Trường Chinh 57 42 

12 Trường THPT Chu Văn An 66 49 

13 Trường THPT Nguyễn Du 57 42 

14 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 51 38 

15 Trường THPT Lê Quý Đôn 45 33 

16 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 43 32 

17 Trường THPT Lê Duẩn 35 26 

18 Trường THPT Đắk Glong 39 29 

19 Trường THPT Phan Đình Phùng 37 31 
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TT Tên đơn vị 

Số 

CB, 

GV 

Số 

LĐTT 

20 Trường THPT Trần Phú 39 29 

21 Trường THPT Hùng Vương 32 22 

22 Trường THPT Gia Nghĩa 61 45 

23 Trường THPT Lương Thế Vinh 31 23 

24 Trường THCS và THPT Trương Vĩnh Ký 53 34 

25 Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 57 48 

26 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Đắk Glong  
31 23 

27 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Đắk R'Lấp  
32 24 

28 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Tuy Đức  
27 20 

29 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Đắk Mil  
32 22 

30 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Cư Jút  
33 24 

31 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Krông Nô 
28 21 

32  TT GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh  25 18 

33 TT hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh 21 18 

34 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Đắk Song 
30 15 

  Tổng cộng: 
   

1.264    

II. Danh sách Chiến sĩ thi đua cơ sở  

STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

1 Bà Trần Thị Loan Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

2 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

3 Bà 
Nguyễn Thị Lê 

Trinh 
Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

4 Bà Ngô Thị Trúc Giang Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

5 Bà Lê Thị Việt Đức Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

6 Bà Thái Thị Hoài Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

7 Bà Phạm Thị Thùy Liên Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

8 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

9 Bà 
Nguyễn Thị Tú 

Oanh  
Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

10 Bà Hoàng Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

11 Bà Lê Thị Lương  Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

12 Ông Trịnh Văn Công Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

13 Bà Nguyễn Thi Nga  Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

14 Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

15 Ông Nguyễn Tin Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

16 Ông Nguyễn Dư Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

17 Ông Vương Xuân Trung Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu 

21 Ông Lê Xuân Dũng Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

22 Ông Bùi Văn Nhất Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

20 Ông 
Nguyễn Nhật 

Trường 

Giáo viên, 

Bí thư ĐTN 
Trường THPT Hùng Vương 

20 Ông Ngô Văn Vinh 

Giáo viên, 

phó Bí thư 

Đoàn 

Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk Mil 

22 Bà Niê Đoan Chính 

Giáo viên, tổ 

trưởng tổ Xã 

hội 

Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk Mil 

23 Ông Lê Văn Hà 
Hiệu 

Trưởng 
Trường THPT Đắk Glong 

24 Ông Nguyễn Ngọc Chiến Giáo viên Trường THPT Đắk Glong 

25 Ông Phạm Ngọc Lệ Giáo viên Trường THPT Đắk Glong 

26 Bà Hồ Thị Tuyết Giáo viên Trường THPT Đắk Glong 

27 Bà Hoàng Thị Hòa Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS & THPT huyện 

Đăk Song 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

28 Ông Hồ Đình Tuấn Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS & THPT huyện 

Đăk Song 

29 Ông Lê Văn Thịnh Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

30 Bà Nguyễn Thị Tú Nhi Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

31 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

32 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên  Trường THPT Đắk Song 

33 Bà Hà Thị Thanh Nga Nhân viên Trường THPT Đắk Song 

34 Ông 
Nguyễn Quang 

Phương 
Giáo viên  Trường THPT Đắk Song 

35 Ông Trần Huy Minh Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

36 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

37 Ông Đoàn Ngọc Trung Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

38 Bà Hồ Thị Yến  Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

39 Ông Trương Vĩnh Lại Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

huyện Tuy Đức 

40 Ông 
Nguyễn Đình Huỳnh 

Lương 
Giáo viên 

Trường PTDTNT THCS và THPT 

huyện Tuy Đức 

41 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

huyện Tuy Đức 

42 Bà Đỗ Thị Việt Hà Hiệu trưởng Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

43 Bà Tạ Thị Quỳnh Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

44 Bà Phạm Thị Ngát Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

45 Ông Huỳnh Diên Thư Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

46 Bà Võ Thị Hoàng Anh Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

47 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

48 Bà Trần Thị Hoa 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện  Đăk R'Lấp 

49 Ông  Tôn Đức Hoàn Nhân viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện  Đăk R'Lấp 

50 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện  Đăk R'Lấp 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

51 Bà Trần Thị Thoại Giáo viên THPT Krông Nô 

52 Bà 
Trần Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên THPT Krông Nô 

53 Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
Giáo viên THPT Krông Nô 

54 Bà 
Hoàng Thị Khánh 

Ly 
Giáo viên THPT Krông Nô 

55 Bà Hà Thị Hồng Giáo viên THPT Krông Nô 

56 Bà Trần Thị Kim Anh Giáo viên THPT Krông Nô 

57 Bà Bùi Thị Kim Đức Giáo viên THPT Krông Nô 

58 Bà Hồ Thị Minh Thư Giáo viên THPT Krông Nô 

59 Bà Trần Thị Hợi Nhân viên THPT Krông Nô 

60 Bà Đinh Thị Sen 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Nguyễn Du 

61 Ông Nguyễn Kim San Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

62 Bà Phạm Thị Kim Phúc Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

63 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

64 Bà 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

65 Bà Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

66 Bà Phạm Thị Hồng 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Phạm Văn Đồng 

67 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

68 Bà Đinh Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

69 Bà Lê Thị Hương Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

70 Bà Phạm Thị Hợi Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

71 Bà Hồ Thị Kim Trâm Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

72 Bà Lê Thị Kim Nhân Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

73 Bà Hồ Thị Diệu Thúy Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

74 Bà  Phạm Thị Hải Hiệu trưởng Trường THPT Gia Nghĩa 

75 Ông  Nguyễn Trí Dũng 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT Gia Nghĩa 

76 Bà Lê Thị Bích Hạnh Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

77 Ông  Nguyễn Văn Anh 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT Gia Nghĩa 

78 Ông  Nguyễn Giang Nam 
Tổ phó 

chuyên môn 
Trường THPT Gia Nghĩa 

79 Ông  Đặng Phi Sơn Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

80 Bà 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 

Phó hiệu 

trưởng 

Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện Cư Jút 

81 Bà  
Trương Thị Mỹ 

Hiền 
Giáo viên 

Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện Cư Jút 

82 Bà Lang Thị Lợi Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện Cư Jút 

83 Ông Nguyễn Văn Chiến 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Lương Thế Vinh 

84 Bà Phạm Thị Duyến Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

85 Bà Hoàng Thị Huế Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

86 Bà Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

87 Bà 
Vũ Đoàn Thanh 

Thúy 
Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

88 Bà 
Văn Thị Phương 

Hồng 
Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

89 Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

90 Ông Phan Khắc Lan Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

91 Bà Đào Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

92 Bà Lê Thị Lan Anh Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

93 Ông Lê Công Tùng 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

94 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

95 Bà Vũ Thị Thanh Thuỳ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

96 Bà Lê Mạnh Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

97 Ông Nguyễn Văn Dự TTCM Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

98 Bà Nguyễn Thị Ngân TPCM Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

99 Bà Lê Thị Anh 
Phó hiệu 

trưởng  

Trường PT DTNT THCS- THPT huyện 

Đắk Glong 

100 Bà Nguyễn Thị Uyên Giáo viên 
Trường PT DTNT THCS- THPT huyện 

Đắk Glong 

101 Bà Lý Văn Hiệu Giáo viên 
Trường PT DTNT THCS- THPT huyện 

Đắk Glong 

102 Ông 
Nguyễn Bách Khoa 

Vinh 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

103 Ông Ngô Quỳnh Phi Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

104 Bà 
Nguyễn Thị Hải 

Thanh 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

105 Ông 
Nguyễn Lê Anh 

Đức 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

106 Bà 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

107 Bà Ngô Lê Thanh Hiền Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

108 Ông Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

109 Bà  Đinh Thị Thuý An Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

110 Ông Trần Công Nhị Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo 

111 Ông Nguyễn Văn Phú 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Trường Chinh 

112 Ông  Nguyễn Công Trình Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

113 Bà Đỗ Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

114 Ông Trần Quang Nhân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

115 Bà Hồ Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

116 Bà Hồ Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

117 Bà Huỳnh Thị Phượng Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 

118 Ông  Lê Hữu Hùng Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 

119 Bà 
Trần Thị Thanh 

Tâm 
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 



9 

 

 

STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

120 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 

121 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

122 Ông  Bùi Văn Thường 

Giáo viên, 

Bí thư đoàn 

thanh niên 

Trường THPT Đắk Mil 

123 Ông Hà Huy Thuyết 

Giáo viên, 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Trường THPT Đắk Mil 

124 Ông Phan Minh Đức 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Đắk Mil 

125 Ông Huỳnh Văn Khánh 

Giáo viên, 

Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THPT Đắk Mil 

126 Ông Lê Văn Phương 

Giáo viên, 

Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THPT Đắk Mil 

127 Ông Lê Văn Tỉnh 

Giáo viên, 

Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THPT Đắk Mil 

128 Bà 
Đặng Thị Thu 

Sương 
Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

129 Bà Trần Mỹ Ánh Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

130 Bà Hồ Thị Hà Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

131 Ông  Nguyễn Văn Huy Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

132 Bà Hoàng Thị Lụa  Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

133 Ông Nguyễn Đắc Thắng Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

134 Ông  Ngô Đình Minh 
phó Hiệu 

trưởng 
Trường THPT Lê Quý Đôn 

135 Ông Bùi Đức ngọc Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn 

136 Bà  
Nguyễn Thị Thanh 

Lường 
Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn 

137 Bà  Hoàng Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn 

138 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn 

139 Ông Nguyễn Trần Cường Giáo viên Trường THPTNguyễn Bỉnh Khiêm 

140 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên Trường THPTNguyễn Bỉnh Khiêm 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

141 Ông Lê Bạch Hồng Giáo viên Trường THPTNguyễn Bỉnh Khiêm 

142 Ông Phan Văn Thắng Giáo viên Trường THPTNguyễn Bỉnh Khiêm 

143 Ông Nguyễn Bá Quân Giáo viên Trường THPTNguyễn Bỉnh Khiêm 

144 Ông  Nguyễn Văn Trung 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

145 
Ông Lê Thanh Sơn 

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

146 
Ông Hồ Quốc Vĩ 

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

147 
Ông Nguyễn Duy Tuấn 

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

148 Ông Huỳnh Tấn Trọng 
Phó hiệu 

trưởng 

Trường PTDTNT THCS và THPT 

Krông Nô 

149 
Bà Trần Thị Thúy Hằng 

Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Krông Nô 

150 Ông 
Nguyễn Văn Lợi 

Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Krông Nô 

151 Bà Phạm Thị Hồng 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

152 Bà Đỗ Thị Mai Loan Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

153 Bà Phan Thị Trâm TPCM 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

154 
Ông 

Nguyễn Đình 

Khương 
TTCM 

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

155 
Ông 

Nguyễn Văn Đệ Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

156 
Ông 

Nguyễn Kim Đồng Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

157 Bà Lê Thị Thu Phương Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

158 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

159 Bà Kim Hoàng Phương TPCM 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

160 Bà 
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 
TPCM 

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

161 Bà Phùng Thị Huệ Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

162 Ông Lê Đức Ánh  Giám đốc 
Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh 

163 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên 
Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh 
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III. Chiến sĩ thi đua tỉnh  

TT  Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Bà: Nguyễn Thị Tú Oanh  Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

2 Bà: Hoàng Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

3 Bà: Lê Thị Lương  Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

4 Ông Phan Khắc Lan Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

5 Ông Nguyễn Văn Dự Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

6 Bà 
Nguyễn Thị Hải 

Thanh 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

7 Ông 
Nguyễn Bách Khoa 

Vinh 
Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

8 Bà Đỗ Thị Oanh Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

9 Ông: Nguyễn Công Trình Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

10 Bà Hồ Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

11 Ông Hà Huy Thuyết Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

12 Bà: Nguyễn Thị Tâm Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện  

Đăk R'Lấp 

13 Bà Trần Thị Thoại Giáo viên THPT Krông Nô 

14 Bà Hoàng Thị Khánh Ly Giáo viên THPT Krông Nô 

15 Ông: Nguyễn Kim San Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

16 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

17 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trung tâm GDTX-NN, Tin học  tỉnh 

18 Bà: Thái Thị Hoài Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

19 Ông: Nguyễn Văn Anh Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

20 Bà Đào Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

21 Ông Lê Văn Tỉnh Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

IV. Chiến sĩ thi đua toàn quốc (đang chờ kết quả CSTĐ tỉnh 2022 

Bà Đỗ Thị Oanh Giáo viên THPT Trường Chinh 
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V. Tập thể Lao động tiên tiến 

1 Trường THPT Phan Bội Châu  

2 Trường THPT Phạm Văn Đồng 

3 Trường THPT Đắk Song 

4 Trường THPT Krông Nô 

5 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

6 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

7 Trường THPT Quang Trung 

8 Trường THPT Đắk Mil  

9 Trường Phan Chu Trinh 

10 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

11 Trường THPT Trường Chinh 

12 Trường THPT Chu Văn An 

13 Trường THPT Nguyễn Du 

14 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

15 Trường THPT Lê Quý Đôn 

16 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

17 Trường THPT Lê Duẩn 

18 Trường THPT Đắk Glong 

19 Trường THPT Phan Đình Phùng 

20 Trường THPT Trần Phú 

21 Trường THPT Hùng Vương 

22 Trường THPT Gia Nghĩa 

23 Trường THPT Lương Thế Vinh 

24 Trường THCS và THPT Trương Vĩnh Ký 
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25 Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

26 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Glong  

27 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk R'Lấp  

28 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức  

29 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Mil  

30 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút  

31 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô 

32  TT GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh  

33 TT hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh 

VI. Tập thể Lao động Xuất sắc 

1 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

2 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

3 Trường THPT Phan Bội Châu  

4 Tường THPT Phạm Văn Đồng 

5 Trường THPT Đắk Song 

6 Trường THPT Phan Đình Phùng 

7 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

8 Trường THPT Lương Thế Vinh 

9 Trường THPT Trần Phú 

10 Trường THPT Nguyễn Du 

11 Trường THPT DTNT N'Trang Lơng tỉnh 

12 Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh 

13 
Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Cư 

Jút 

VII. Cờ thi đua 

1 Trường THPT Phan Đình Phùng 
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2 Trường THPT DTNT N'Trang Lơng tỉnh 

 

VIII. Giấy khen của Giám đốc Sở đối với các Tổ chuyên môn và cá nhân  

1. Tổ chuyên môn 

STT Họ và Tên Đơn vị 

1 Tổ Sử - Địa - GDCD Trường THPT Phan Chu Trinh 

2 Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Trường THPT Phan Bội Châu 

3 Tổ Tiếng Anh Trường THPT Phan Bội Châu 

4 Tổ Khoa học Xã hội - Thể dục Quốc 

phòng 

Trường THPT Hùng Vương 

5 Tổ Văn phòng Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk Mil 

6 Tổ văn phòng Trường THPT Đắk Glong 

7 Tổ Khoa học Xã hội Trường THPT Đắk Song 

8 Tổ xã hội  trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 

9 Tổ Lý - Hóa - Công nghệ Trường THPT Phạm Văn Đồng 

10 Tổ Khoa học xã hội Trường PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư Jút 

11 Tổ  Khoa học Xã hội Trường THPT Lương Thế Vinh 

12 Tổ Ngữ văn Trường THPT Chu Văn An 

13 Tổ Anh văn - Tin học-TD-QP Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

14 Tổ tự nhiên Trường PT DTNT THCS- THPT huyện Đắk 

Glong 

15 Tổ Ngữ văn Trường THPT Trần Hưng Đạo 

16 Tổ Vật lý Trường THPT Trần Hưng Đạo 

17 Tổ Sử-Địa-GDCD Trường THPT Trường Chinh 

18 Tổ Tự nhiên Trường THPT Phan Đình Phùng 

19 Tổ Sử - Địa - GDCD- Anh văn Trường THPT Đắk Mil 

20 Tổ Vật lí - Hóa học - Sinh học - Công 

nghệ 

Trường THPT Quang Trung 

21 Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD Trường THPT Lê Quý Đôn  

22 Tổ Khoa học tự nhiên Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Tuy 

Đức 

23 Tổ Ngữ văn - Ngoại ngữ Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

24 Tổ Sử - Địa - GDCD Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 
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STT Họ và Tên Đơn vị 

25 Tổ Tự Nhiên Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

ĐăkR'Lấp 

26 Tổ Sử - Địa - GDCD THPT Krông Nô 

27 Tổ Lý - Hóa - Anh Trường THPT Nguyễn Du 

28 Tổ Toán - Lý -Tin Trường THPT Trần Phú 

29 Tổ Tự nhiên - Thể dục Trường THPT Lê Duẩn 

30 Tổ Khoa học xã hội - Ngoại ngữ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

31 Tổ Toán - Tin - Ngoại ngữ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

32 Phòng can thiệp sớm và giáo dục Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

33 Phòng Hành chính-Quản trị Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

34 Tổ Khoa học Xã hội Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô 

35 Tổ Lịch sử-Địa lý-GDCD Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

36 Tổ Giao dục Thể chất, quốc phòng-

An ninh 

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

37 Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh 

2. Cá nhân 

STT   Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

1 Ông Nguyễn Văn Diệp Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

2 Ông Lê Vũ Quân Giáo viên Trường THPT Phan Chu Trinh 

3 Ông Hà Văn Chung Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

4 Bà Phan Thị Uyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

5 Bà Trần Thị Lệ Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

6 Ông Vũ Ngọc Tuân Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

7 Ông  Lê Văn Trà Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

8 Bà Lâm Trần Kiều Hạnh Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện 

Đắk Mil 

9 Ông Nguyễn Quốc Việt 
Giáo viên, Bí 

thư Đoàn  

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện 

Đắk Mil 

10 Ông Nguyễn Đình Hải Giáo viên Trường THPT Đắk Glong 

11 Bà Bùi Thị Minh Ngọc Giáo viên Trường THPT Đắk Glong 

12 Ông Trương Văn Thái Giáo viên Trường THCS và THPT Trương Vĩnh ký 
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STT   Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

13 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Trâm 
Giáo viên Trường THCS và THPT Trương Vĩnh ký 

14 Bà Vũ Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

15 Bà Đinh Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

16 Bà Lê Thị Giang Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

17 Ông Trần Công Dũng Giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa 

18 Bà Đoàn Thị Yến Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT Huyện 

Cư Jút 

19 Bà Nguyễn Thị Tuyền Nhân viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT Huyện 

Cư Jút 

20 Ông Hoàng Xuân Quang Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

21 Bà Đỗ Thị Phụng Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

22 Bà Trần Thị Huấn Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

23 Ông Phan Tiến Sỹ Nhân viên Trường THPT Chu Văn An 

24 Bà Nguyễn Thị Mơ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

25 Ông Trịnh Xuân Giang Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

26 Ông  Phạm Đức Hoàng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

27 Bà Trần Thị Oanh Nhân viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

28 Ông Lê Đình Danh Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

29 Ông  Tô Đình Thịnh Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

30 Ông Lê Văn Lương Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 

31 Ông Nguyễn Văn Bồi Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 

32 Bà Phạm Thị Thanh Bình Nhân viên Trường THPT Đắk Mil 

33 Ông Nguyễn Bảo Huy Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

34 Bà Phan Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

35 Bà Võ Thị Ngọc Quỳnh Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn  

36 Bà Võ Thị Thanh Huyền  Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn  

37 Ông Nguyễn Hải Đường Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

38 Ông Nguyễn Tiến Thành Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

39 Ông Lương Văn Giỏi Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Tuy Đức 
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STT   Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

40 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Nhân viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện 

Tuy Đức 

41 Ông Nguyễn Phương Đông Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

42 Ông Điểu Môn Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

43 Ông Nguyễn Phi Hùng Nhân viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

44 Ông Trần Xuân Nam Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS&THPT Đăk 

R'Lấp 

45 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
Nhân viên 

Trường PTDTNT THCS&THPT Đăk 

R'Lấp 

46 Bà Phạm Thị Thùy Trâm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

47 Ông Hoàng Sỹ Nam Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

48 Bà Trần Thị Tánh Giáo viên Trường THPT Lê Duẩn 

49 Bà Phương Thị Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

50 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

51 Bà Đỗ Thị Hằng Nhân viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

52 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

53 Bà 
Nguyễn Thị Loan Nhân viên 

Trường PTDTNT THCS và THPT Krông 

Nô 

54 Bà Nguyễn Thị Hà Giang Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

55 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

56 Bà Lại Thị Sen Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

57 Bà Đoàn Thị Ngoan Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

58 Bà Đặng Thị Thúy Hằng Giáo viên Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh 

59 Ông Y Vinh Giáo viên Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh 

 

IX. Bằng khen UBND tỉnh gồm tập thể và cá nhân 

1. Tập thể: 

STT Đơn vị 

1 Thanh Tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

2 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

2. Cá nhân 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

1 Bà Trương Thị Lan 
Chuyên 

viên 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

2 Ông Nguyễn Sĩ Tuân 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Phan Bội Châu 

3 Ông Trịnh Văn Công Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

4 Ông Nguyễn Dư Hiếu Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

5 Bà Nguyễn Thị Uyên Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

6 Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

7 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu 

8 Ông Lê Văn Linh Giáo viên Trường THPT Hùng Vương 

9 Ông Ngô Văn Vinh Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS&THPT 

huyện Đắk Mil 

10 Ông Phạm Ngọc Lệ Giáo viên THPT Đắk Glong 

11 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên THPT Đắk Glong 

12 Bà Hồ Thị Tuyết Giáo viên THPT Đắk Glong 

13 Ông Lê Văn Thịnh Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

14 Bà Nguyễn Thị Tú Nhi Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

15 Ông Nguyễn Quang Phương Giáo viên Trường THPT Đắk Song 

16 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

17 Bà Đinh Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

18 Bà Hồ Thị Kim Trâm Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

19 Bà Lê Thị Kim Nhân Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

20 Bà Lê Thị Yến Giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng 

21 
Bà 

Phan Thị Khánh Ly Giáo viên 
Trường THPT Gia Nghĩa 

22 Bà Lang Thị Lợi Giáo viên 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện Cư Jút 

23 Ông Nguyễn Văn Chiến 
Phó Hiệu 

trưởng 
THPT Lương Thế Vinh 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

24 Bà Phạm Thị Duyến Giáo viên THPT Lương Thế Vinh 

25 Bà Văn Thị Phương Hồng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

26 Bà Phạm Thị Thanh Dung Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

27 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

28 Ông  Lê Công Tùng 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

29 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

30 Bà Vũ Thị Thanh Thùy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

31 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

32 Bà Trương Thị Quý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

33 Ông  Nguyễn Ngọc Tấn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

34 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

35 Ông  Ngô Quốc Dũng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

36 Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

37 Bà Lý Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

38 Bà Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

39 Bà Đinh Thị Kim Thoa 
Nhân viên 

thiết bị 
Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

40 Bà Tân Thiện Kim Chung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

41 Bà Lê Thị Thanh Giáo viên 
Trường PT DTNT THCS- THPT 

huyện Đắk Glong 

42 Bà Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên 
Trường PT DTNT THCS- THPT 

huyện Đắk Glong 

43 Bà Nguyễn Thị Uyên Giáo viên 
Trường PT DTNT THCS- THPT 

huyện Đắk Glong 

44 Ông  Nguyễn Trọng Hiếu  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

45 Ông  Lưu Đình Hồng  Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

46 Ông  Nguyễn Lê Anh Đức Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

47 Ông  Hoàng Thị Trọng Lương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

48 Ông  Trần Hữu Sáng Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

49 Bà Hà Thanh Hương Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo 

50 Ông  Trần Quang Nhân Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

51 Bà Hồ Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

52 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

53 Bà Đào Thị Mỹ Huệ Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

54 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

55 Ông Lê Tân Phong Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng 

56 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

57 Ông Lê Văn Phương Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

58 Ông Hoàng Văn Nghê Giáo viên Trường THPT Đắk Mil 

59 Ông Ngô Đình Minh 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT Lê Quý Đôn  

60 Ông Nguyễn Văn Sự  Giáo viên  Trường THPT Lê Quý Đôn  

61 Bà Nguyễn Thị Thanh Lường  Giáo viên  Trường THPT Lê Quý Đôn  

62 Ông  Nguyễn Thành Luân  Giáo viên  Trường THPT Lê Quý Đôn  

63 Bà Bùi Thị Hạnh  Giáo viên  Trường THPT Lê Quý Đôn  

64 Ông  Đoàn Ngọc Trung Giáo viên Trường THPT Trần Phú 

65 Ông Trương Vĩnh Lại Giáo viên 
PT DTNT THCS và THPT huyện 

Tuy Đức 

66 Bà Tạ Thị Quỳnh Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

67 Bà Phạm Thị Ngát Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

68 Bà Võ Thị Hoàng Anh Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

69 Ông Huỳnh Diên Thư Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 
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STT 
Ông 

/Bà: 
Họ và Tên Chức vụ Đơn vị 

70 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THPT DTNT N'Trang Lơng 

71 
Ông 

Phạm Minh Khánh 
Giáo viên 

Trường PT DTNT THCS và THPT 

huyện Đắk R'Lấp 

72 Bà Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên THPT Krông Nô 

73 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên THPT Krông Nô 

74 Bà Bùi Thị Kim Đức Giáo viên THPT Krông Nô 

75 Ông Nguyễn Văn Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

76 Bà Lâm Thị Tùng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du 

77 Ông Nguyễn Trần Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

78 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

79 Ông Phan Văn Thắng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

80 Ông Nguyễn Bá Quân Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

81 Ông Hồ Quốc Vĩ Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

82 Ông Lê Thanh Sơn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

83 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

84 Bà Phạm Thị Hồng 
Phó hiệu 

trưởng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

85 Ông Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

86 Bà Nguyễn Thị Trung Kiên Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

87 Ông Nguyễn Văn Đệ Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

88 Bà Bùi Ngô Dạ Thảo Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

89 Bà Hồ Thị Hảo Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

90 Bà Trương Thị Diễm My  Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

91 Bà Quách Thị hà Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 

92 Ông Trương Văn Vinh 
Giáo 

viên 
Trung tâm GDTX-NN, Tin học tỉnh 
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3. Các em học sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG các môn Văn hóa 2021-2022 

Cấp THPT 

Học sinh người kinh 

TT Môn Họ tên     Lớp Trường (THPT)  giai 

1 Hóa học Nguyễn Công Thành Đắk Nông Kinh 12A1 THPT Đắk Mil 
Nhất 

2 Lịch sử Hoàng Thị Phương Vy Đắk Nông  Kinh 12A7 THPT Krông Nô 
Nhất 

3 Lịch sử Thân Thị Thu Hoa Đắk R'lấp - Đắk Nông Kinh 12A4 THPT Nguyễn Tất Thành 
Nhất 

4 Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh Hằng Đăk Mil - Đăk Nông Kinh 12A1 THPT Trần Hưng Đạo 
Nhất 

5 Ngữ văn Ngô Nguyễn An Bình Đăk Mil - Đăk Nông Kinh 12A1 THPT Trần Hưng Đạo 
Nhất 

6 Ngữ văn Trương Nguyễn Quỳnh Anh Đăk Mil - Đăk Nông Kinh 11A10 THPT Trần Hưng Đạo 
Nhất 

7 
Tiếng 

Anh 
Phan Thị Bình Minh Đăk Mil - Đăk Nông Kinh 12A10 THPT Trần Hưng Đạo 

Nhất 

8 Địa lí Vũ Thị Thu Mai Cư Jut - Đăk Nông Kinh 12 Văn  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 

9 Địa lí Nguyễn Thị Kim Oanh Buôn Mê Thuột - Đăk Lăk Kinh 12 Sử Địa  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 

10 Ngữ văn Nguyễn Thị Thảo Đăk R'Lấp - Đăk Nông Kinh 12 Văn  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 

11 Sinh học Lê Thị Như Quỳnh Gia Nghĩa - Đắk Nông Kinh 12 Sinh  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 

12 
Tiếng 

Anh 
Nguyễn Thị Hà Ly Đắk Nông Kinh  11 Anh  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Nhất 

13 Tin học Lê Xuân Nam Đăk Nông Kinh 12 Toán 1  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 

14 Toán Lê Văn Quý Đắk R'Lấp, Đắk Nông Kinh 10 Toán 2  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 
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15 Vật lí Phan Thanh Quang Huy Phong Điền - Thừa Thiên Huế Kinh  12 Lý  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 

Học sinh là đối tượng dân tộc đạt giải Nhất, Nhì Ba 

1 
Địa lí Lương Lê Thị Hồng 

Đăk Song - Đăk Nông Thái Nữ 12 PTDTNT THCS & THPT Đăk Song 
Ba 

2 Địa lí Dương Thị Thu Cư Jút Nùng Nữ 12 PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư Jút 
Nhì 

3 Lịch sử Vi Hoàng Tú Oanh 
Xã ĐăkDrông, Cưjút Đăk 

Nông 
Nùng Nữ 12 PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư Jút 

Nhì 

4 Địa lí H' Ny Đăk GLong-Đăk Nông 
M' 

Nông 
Nữ 12A5 THPT DTNT N'Trang Lơng 

Nhì 

5 Lịch sử Dương Văn Bình Cư Jut-Đắk Nông H'Mông Nam 12A4 THPT DTNT N'Trang Lơng 
Ba 

6 
Ngữ 

văn 
Trần Hoàng Phương Dung Bắc Bình, Bình Thuận Hoa Nữ 12 THPT Đắk Glong 

Ba 

7 Địa lí Lầm Cún Sầu Đồng Nai Hoa Nam 11B3 THPT Lê Duẩn 
Nhì 

8 Lịch sử Ma Thị Thuận Thái Nguyên Tày Nữ 12C5 THPT Nguyễn Đình Chiểu 
Nhì 

9 
Ngữ 

văn 
Dương Thị Yến Vi Đăk Nông Nùng Nữ 12A3 THPT Phan Bội Châu 

Ba 

10 Địa lí Lài Ngọc Linh  Đắk Nông Hoa Nữ 11C7 THPT Trường Chinh 
Ba 

11 
Hóa 

học 
Hoàng Văn Phúc Đắk Lắk Nùng Nam 12 Hóa  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Nhì 

12 
Hóa 

học 
Hoàng Đức Thiện Cư Jút - Đắk Nông Tày Nam 12 Hóa  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Nhì 

13 Lịch sử Chìu Thị  Hoa K Rông Nô - Đăk Nông Dao Nữ 12 Sử Địa  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Nhất 
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14 
Sinh 

học 
Lưu Quang  Vũ Iakha-Iagrai - Gia Lai Thái Nam 12 Hóa  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

Nhì 

15 Tin học Trần Bình Duy Đồng Nai Tày Nam 11 Tin  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
Ba 

 

 Cấp THCS 

Đối tượng là người Kinh 

STT Môn Hội đồng thi Họ tên 
Daân 

tộc 
Lớp2 Học sinh trường Huyện/TP GIẢI 

1 
Tiếng 

Anh 
Phòng GDĐT huyện Cư Jút Nguyễn Lê Quang Minh Kinh 9 THCS Phạm Văn Đồng Cư Jút 

Nhất 

2 Lịch sử Phòng GDĐT huyện Cư Jút Phạm Nữ Hoàng Oanh Kinh 9 THCS Phan Đình Phùng Cư Jút 
Nhất 

3 Địa lí 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

Glong 
Bùi Lê Vân Anh Kinh 9A1 THCS Hoàng Văn Thụ 

Đắk 

Glong Nhất 

4 
Tiếng 

Anh 
Phòng GDĐT huyện Đắk Mil 

Dương Đình Huy  

Hoàng 
Kinh 9A2 THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Mil 

Nhất 

5 Ngữ văn Phòng GDĐT huyện Đắk Mil Lưu Trần Liên  Hoa Kinh 9A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil 
Nhất 

6 Hóa học Phòng GDĐT huyện Đắk Mil Nguyễn Bảo Huy Kinh 9A2 THCS Nguyễn Chí Thanh Đắk Mil 
Nhất 

7 Hóa học Phòng GDĐT huyện Đắk Mil Hoàng Hà Tiên Kinh 9A2 THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Mil 
Nhất 

8 Ngữ văn 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

Song 
Trần Thị  Lành Kinh 9 THCS Nguyễn Du Đăk Song 

Nhất 
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9 Ngữ văn 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

Song 
Lê Thị Phương Thúy Kinh 9 THCS Lê Qúy Đôn Đăk Song 

Nhất 

10 Lịch sử 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

Song 
Võ Thị Thanh Hiền Kinh 9 THCS Lý Thường Kiệt Đăk Song 

Nhất 

11 Địa lí 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

Song 
Nguyễn Ngọc  Nữ Kinh 9 THCS Nguyễn Du Đăk Song 

Nhất 

 

Học sinh là đối tượng dân tộc đạt giải Nhất, Nhì Ba 

STT Môn Hội đồng thi Họ tên 
Daân 

tộc 
Lớp2 Học sinh trường Huyện/TP GIẢI 

1 Vật lí Phòng GDĐT huyện Cư Jút Hoàng Thị Mai Hồng Tày 9 THCS Phạm Văn Đồng Cư Jút Nhì 

2 Vật lí Phòng GDĐT huyện Cư Jút Triệu Nguyễn Văn Hiển Nùng 9 THCS Phạm Hồng Thái Cư Jút Ba 

3 Vật lí Phòng GDĐT huyện Cư Jút Phạm Quỳnh Nhi Mường 9 THCS Cao Bá Quát Cư Jút Ba 

4 
Lịch 

sử 
Phòng GDĐT huyện Cư Jút Vi Thị Minh Ánh Nùng 9 THCS Cao Bá Quát Cư Jút 

Nhì 

5 
Lịch 

sử 

Phòng GDĐT huyện Đắk 

Glong 
Lầu Thúy Hương Mông 9A THCS Quảng Hòa 

Đắk 

Glong Ba 

6 
Sinh 

học 
Phòng GDĐT huyện Đắk Mil Lý Thị Kim Nhung Nùng 9A4 THCS Nguyễn Chí Thanh Đắk Mil 

Ba 

7 
Lịch 

sử 
Phòng GDĐT huyện Đắk Mil Hoàng Thị Yến  Như Nùng 9A TH-THCS Kim Đồng Đắk Mil 

Nhì 

8 Vật lí 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

R'Lấp 
Chề Kim  Hương Hoa 9a4 THCS Lương Thế Vinh Đắk R'Lấp 

Ba 

9 
Lịch 

sử 

Phòng GDĐT huyện Đắk 

R'Lấp 
Hoàng Xuân  Nhuật Nùng 9A2 THCS Lý Tự Trọng Đắk R'Lấp 

Nhì 

10 
Lịch 

sử 

Phòng GDĐT huyện Đắk 

R'Lấp 
Vòng Kim  Anh Hoa 9a1 THCS Lương Thế Vinh Đắk R'Lấp 

Nhì 

11 Lịch Phòng GDĐT huyện Đắk Phương Thị  Huyền Tày 9A1 THCS Lý Tự Trọng Đắk R'Lấp Ba 
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sử R'Lấp 

12 
Hóa 

học 

Phòng GDĐT huyện Đắk 

R'Lấp 
Phu Mỹ  Lan Hoa 9A1 THCS Lương Thế Vinh Đắk R'Lấp 

Nhì 

13 Địa lí 
Phòng GDĐT huyện Đắk 

R'Lấp 
Lồng Văn  Đức Hoa 9A1 THCS Nguyễn Trãi Đắk R'Lấp 

Ba 

14 
Lịch 

sử 
Phòng GDĐT huyện Đắk Song Triệu Thị Mai Trăng Dao 9 THCS Lý Thường Kiệt Đăk Song 

Nhì 

15 
Ngữ 

văn 
Phòng GDĐT huyện Krông Nô Nông Thị Kim Cúc Nùng 9 Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô Krông Nô 

Nhì 

16 Địa lí Phòng GDĐT huyện Krông Nô Bùi Thị Hồng Nhung Nùng 9A2 THCS Tân Thành Krông Nô Ba 

17 Vật lí Phòng GDĐT huyện Tuy Đức Địch Nông Thanh  Vân 
Cao 

Lan 
9E THCS Đắk Búk So Tuy Đức 

Nhất 

18 
Ngữ 

văn 
Phòng GDĐT huyện Tuy Đức Vừ Hoài  Thanh H'Mông 9A TH&THCS Nguyễn Du Tuy Đức 

Ba 
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